
 
 

BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG 

Đọc thành tiếng đoạn thơ sau: 

Cây dây leo 

Bé tí teo 

Ở trong nhà 

Lại bò ra 

Cánh cửa sổ 

Và nghển cổ 

Lên trời cao. 

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào đáp án đúng 

           Dì Năm là y tá xã. Bé Hà là con của dì Năm. Năm nay bé Hà lên ba. 

Bé Hà mê kem ly. Thứ bảy, dì Năm đưa bé Hà ra Hồ Tây, mua kem ly cho 

bé. Bé đưa hai tay ra: “Dạ mẹ, bé xin”. 

Câu 1. Dì Năm là ai? 

A. Là dì của bé Hà 



 
 

B. Là mẹ của bé Hà 

C. Là hàng xóm của bé Hà 

Câu 2. Bé Hà đã nói gì khi dì Năm cho bé kem ly? 

A. “Dạ mẹ, bé xin” 

B. Bé không nói gì 

C. “Chào mẹ” 

Thực hiện các yêu cầu dưới đây 

a. Nối hình ảnh với các từ ngữ 

     

                                                                                                                                                                 

b. Nối các ô chữ để tạo thành từ thích hợp 

 



 
 

Âu  ngót.  

   

Xóm  làng. 

   

Rau  lo. 

   

Líu  yếm. 

   

III. PHẦN VIẾT 

1. Viết chính tả 

Hãy viết lại đoạn thơ sau vào giấy kẻ ô li: 

Tối, bé làm bài về nhà cô dặn cẩn thận và đầy đủ. 

 

2. Kiến thức tiếng việt 

Điền vào chỗ chấm 



 
 

- i hoặc ia: viên b…….., r………. mép 

- gi hoặc k: cái ………á , cái ………éo 

- qu hoặc ph: ………ương tiện, ………an trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 4 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG 

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1. B 

Câu 2. A 

Thực hiện yêu cầu dưới đây 

a.  

 

b. Thứ tự đúng như sau: 

- Âu yếm 

- Xóm làng 

- Rau ngót 



 
 

- Líu lo 

III. PHẦN VIẾT 

1. Viết chính tả 

2. Kiến thức tiếng việt 

- Viên bi, ria mép 

- Cái giá, cái kéo 

- Phương tiện, quan trường 

 


